
Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC PHÒNG BỆNH 
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày        /8/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

  

 

 STT 

Tên thủ tục hành 

chính  

(Mã thủ tục) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

1 

Cấp giấy chứng nhận 

bị phơi nhiễm với 

HIV do tai nạn rủi ro 

nghề nghiệp  

(Mã TTHC: 1.013860) 

(Sửa đổi, bổ sung nội 

dung quy định về 

thành phần hồ sơ, 

cách thức thực hiện 

TTHC trên môi trường 

điện tử, thời gian thực 

hiện TTHC) 

Trong thời 

hạn 03 ngày 

làm việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh/cấp xã 

Không  

1. Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra 

hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở 

người (HIV/AIDS) ngày 29/6/2006; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng 

suy giảm miễn dịch mắc phải ở người 

(HIV/AIDS) ngày 16/11/2020.  

2. Quyết định số 24/2023/QĐ-TTg ngày 

22/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định điều kiện xác định người bị phơi 

nhiễm với HIV, người bị nhiễm HIV do tai 

nạn rủi ro nghề nghiệp. 

 3. Quyết định số 34/2026/QĐ-TTg ngày 

08/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

24/2023/QĐ-TTg ngày 22/9/2023 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định điều kiện xác 

định người bị phơi nhiễm với HIV, người bị 

nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp. 
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2 

Cấp giấy chứng nhận 

bị nhiễm HIV do tai 

nạn rủi ro nghề nghiệp 

(Mã TTHC: 1.013864) 

(Sửa đổi, bổ sung nội 

dung quy định về 

thành phần hồ sơ, 

cách thức thực hiện 

TTHC trên môi trường 

điện tử, thời gian thực 

hiện TTHC) 

Trong thời 

hạn 03 ngày 

làm việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh/cấp xã 

Không 

1. Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra 

hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở 

người (HIV/AIDS) ngày 29/6/2006; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng 

suy giảm miễn dịch mắc phải ở người 

(HIV/AIDS) ngày 16/11/2020. 

2. Quyết định số 24/2023/QĐ-TTg ngày 

22/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định điều kiện xác định người bị phơi 

nhiễm với HIV, người bị nhiễm HIV do tai 

nạn rủi ro nghề nghiệp. 

3. Quyết định số 34/2026/QĐ-TTg ngày 

08/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

24/2023/QĐ-TTg ngày 22/9/2023 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định điều kiện xác 

định người bị phơi nhiễm với HIV, người bị 

nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp. 
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